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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích hiệu quả kinh tế chuỗi giá trị cá ngừ vằn (Katsuwonus pelamis) và 

đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi. Dữ liệu phục vụ cho phân tích được thu thập thông qua phỏng vấn 175 tác 

nhân tham gia chuỗi giá trị cá ngừ vằn năm 2017. Phân tích kinh tế chuỗi cho thấy tỷ lệ phân bổ lợi nhuận tính trên 1 

kg và trên tổng khối lượng nguyên liệu cá ngừ vằn (khoảng 83.000 tấn/năm) giữa các nhóm tác nhân chuỗi tương 

ứng: 63,4 và 74,2% cho ngư dân; 4,9 và 5,6% cho cơ sở thu mua và 31,1 và 20,18% cho doanh nghiệp chế biến. 

Tuy nhiên, nếu tính trên một đơn vị tác nhân tham gia chuỗi, mức phân bổ lợi nhuận bình quân cho mỗi tác nhân 

ngư dân lại chiếm tỷ trọng rất thấp do nhóm tác nhân này chủ yếu tổ chức sản xuất ở quy mô nhỏ, hộ gia đình 

(khoảng 2.000 ngư hộ) dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp, thiếu hoặc hạn chế về khả năng liên kết với các tác nhân khác 

trong toàn chuỗi. Đẩy mạnh liên kết chuỗi để tăng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng nguyên liệu; đa dạng hóa 

sản phẩm và xây dựng thương hiệu; xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi (tín dụng, bảo hiểm, chia sẻ rủi 

ro) được đề xuất nhằm nâng chuỗi giá trị cá ngừ vằn theo hướng hiệu quả và bền vững. 

Từ khóa: Cá ngừ vằn, chuỗi giá trị, giá trị gia tăng, lợi nhuận, tác nhân. 

Value Chain Analysis for Skipjack Tuna Captured in the South Central Region of Vietnam  

ABSTRACT 

This study was conducted to analyze the economic efficiency of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) value chain 

captured in south central region and to propose solutions for upgrading the chain. Data collected through interviews 

with 175 actors involved in the skipjack tuna value chain in 2017 were used for chain economic analysis. Results 

showed that the profit distributions per kg and of the total volume of raw skipjack tuna (about 83,000 tonnes/year) 

between the respective chain actors were 63.4 and 74.2% for fishermen, 4.9 and 5.6% for middlemen; and 31.1% 

and 20.18% for processing enterprises, respectively. However, if calculated on a chain actor basis, the average profit 

distribution per fisher was very low, as this actor group mainly organized themselves in small-scale production at 

household level (about 2,000 fishing households), leading to low production efficiency and lack or limited capacity to 

link with other actors in the chain. The solutions to improve the value chain of skipjack tuna in the direction of 

efficiency and sustainability include: promoting chain linkages to increase the scale of production and improve the 

quality of raw materials; product diversification and branding; and developing policies to support the development of 

the chain (credit, insurance, risk sharing).  

Keywords: Skipjack tuna, value chain, value added, profit, actor. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vùng biển miền Trung Việt Nam có nguồn 

lĉi cá ngÿ vìn (cá ngÿ sọc dþa) phong phú vĆi 

trĂ lþĉng þĆc tính trong khoâng 406.000-

422.000 tçn và khâ nëng khai thác cho phép tÿ 

165.500-177.200 tçn/nëm (Viện Nghiên cĀu Hâi 

sân, 2016). Bći vêy, lïnh văc khai thác, chế biến 

và thþĄng mäi cá ngÿ vìn phát triển trong thąi 

gian qua đã täo công ën việc làm cho hàng vän 

lao động täi các làng cá ven biển miền Trung, 

đòng gòp đáng kể vào gia tëng kim ngäch xuçt 

khèu, đồng thąi góp phæn bâo vệ chû quyền an 

ninh biển đâo cûa Tổ quốc.  
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Tuy nhiên, phát triển ngành hàng cá ngÿ 

nói chung và cá ngÿ vìn nói riêng trong thąi 

gian qua còn bộc lộ nhiều hän chế, tÿ phþĄng 

thĀc tổ chĀc khai thác, thu mua, chế biến đến 

tiêu thý sân phèm. Hæu hết ngþ dån cñn khai 

thác nhó lẻ, phân tán, vì vêy việc kiểm soát chçt 

lþĉng sân phèm, truy nguồn gốc cñn khò khën, 

đặc biệt chþa täo đþĉc să gín kết chặt chẽ và 

chia sẻ lĉi ích hĉp lý giĂa cĄ sć thu mua (thþĄng 

lái (TL)), doanh nghiệp chế biến (DNCB) vĆi ngþ 

dân. Hiệu quâ kinh tế cûa chuỗi thçp, thiếu tính 

bền vĂng, khâ nëng cänh tranh cûa sân phèm 

trên thð trþąng quốc tế chþa cao và sân phèm 

xuçt khèu có giá trð gia tëng (GTGT) còn chiếm 

tỷ trọng thçp (Bộ NN&PTNT, 2014). 

Nghiên cĀu này phân tích kinh tế chuỗi giá 

trð (CGT) cá ngÿ vìn khai thác täi các tînh miền 

Trung, trong đò nhçn mänh vào phân tích 

GTGT đþĉc täo ra, hiệu quâ kinh tế và phân 

chia lĉi ích giĂa các nhóm tác nhân tham gia 

chuỗi giá trð,.trên cĄ sć đò đề xuçt một số giâi 

pháp nâng cao hiệu quâ kinh tế cho mỗi nhóm 

tác nhân và nâng cçp chuỗi giá trð cá ngÿ vìn 

nói chung. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cĀu têp trung vào các tác nhân 

chính tham gia CGT cá ngÿ vìn, bao gồm: ngþ 

dân khai thác cá ngÿ vìn bìng nghề lþĆi vây và 

lþĆi rệt; cĄ sć thu mua và DNCB cá ngÿ vìn täi 

3 tînh Bình Đðnh, Phú Yên và Khánh Hòa; 

DNCB cá ngÿ vìn täi thành phố Hồ Chí Minh, 

Long An và Bình DþĄng.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cĀu áp dýng cách tiếp cên phân tích 

kinh tế CGT sân phèm cûa Kaplinsky & Morris 

(2001). DĂ liệu phýc vý cho phân tích bao gồm: 

Số liệu thĀ cçp thu thêp tÿ các cĄ quan thống 

kê, cĄ quan quân lý thûy sân ć Trung þĄng và 

đða phþĄng. Điều tra khâo sát đþĉc thăc hiện 

vĆi 175 tác nhân tham gia chuỗi giá trð (ngþ dån 

khai thác cá ngÿ, TL và DNCB) täi 6 tînh Bình 

Đðnh, Phú Yên, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí 

Minh, Long An và Bình DþĄng. Số lþĉng méu 

ngþ dån đþĉc lăa chọn theo phþĄng pháp điều 

tra ngéu nhiên cò điều kiện là ngþ dån đã và 

đang khai thác ít nhçt 5 nëm; các cĄ sć sân xuçt 

kinh doanh sau ngþ dån đþĉc lăa chọn theo 

chuỗi có liên kết vĆi ngþ dån.  

PhþĄng pháp phân tích thống kê mô tâ và 

phân tích kinh tế chuỗi áp dýng để mô tâ và 

phân tích rõ việc phân bổ giá trð gia tëng và lĉi 

nhuên giĂa các tác nhân trong CGT cá ngÿ vìn, 

bâo đâm theo nguyên tíc: (i) Tính toán phân 

chia GTGT và lĉi nhuên đþĉc quy đổi thành cá 

ngÿ nguyên liệu sau khi cêp bến. (ii) Lþĉng sân 

phèm đæu ra cûa tác nhân này sẽ là đæu vào cûa 

các tác nhân kế tiếp trong CGT (Võ Thð Thanh 

Lộc và Nguyễn Phú Son, 2013). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm chuỗi giá trị cá ngừ vằn 

Nghề khai thác cá ngÿ vìn täi miền Trung 

mang đặc thù là quy mô nhó vĆi hai nghề chính 

là lþĆi rê và lþĆi vây. CGT cá ngÿ vìn đþĉc hình 

thành bći să tham gia cûa nhiều nhóm tác nhân 

khác nhau, bao gồm: (i) nhóm các tác nhân 

chính có chĀc nëng sân xuçt - thþĄng mäi trăc 

tiếp là các ngþ dân/chû tàu khai thác cá ngÿ 

vìn; nhóm tác nhân thu mua, chế biến, tiêu thý 

và có thể cung Āng câ vêt tþ đæu vào nhþ TL và 

DNCB; (ii) nhóm các tác nhân có chĀc nëng hỗ 

trĉ chuỗi (bên thĀ 3), cung cçp các dðch vý khoa 

học kỹ thuêt (nhþ nghiên cĀu, khuyến ngþ, đào 

täo,„), dðch vý tín dýng (ngân hàng thþĄng mäi, 

tổ chĀc tín dýng,„), thông tin thð trþąng, xúc 

tiến thþĄng mäi, các cĄ quan quân lý, các tổ 

chĀc hiệp hội ngành hàng, NGOs có liên quan 

(Hình 1). Nghiên cĀu này têp trung vào phân 

tích, đánh giá hiệu quâ kinh tế cûa các tác nhân 

chính tham gia vào CGT, tÿ khai thác, chế biến 

đến thþĄng mäi các sân phèm cá ngÿ vìn: 

1) Tác nhân khai thác cá ngừ vằn: bao gồm 

các ngþ dân khai thác nghề lþĆi vây và lþĆi rê. 

Mặc dù chiếm vð trí quan trọng trong CGT, trăc 

tiếp thăc hiện chĀc nëng sân xuçt ra sân phèm 

đæu tiên để cung cçp nguyên liệu cho CGT 

nhþng läi cò nëng lăc sân xuçt hän chế và khâ 
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nëng liên kết thçp hĄn so vĆi các tác nhân khác 

trong chuỗi. Phæn lĆn nhóm tác nhân này là các 

ngþ hộ nhó lẻ, phân tán, trên 95% số lþĉng ngþ 

dân không tham gia liên kết, phæn còn läi tham 

gia liên kết trong các mô hình thí điểm.  

Nëm 2016, số lþĉng tàu khai thác cá ngÿ 

vìn tþĄng đối lĆn vĆi khoâng 2.462 chiếc, thuộc 

sć hĂu cûa khoâng 2.000 chû tàu), trong đò tàu 

lþĆi rê chiếm 40,74%, tàu lþĆi vây 59,26% (Tổng 

cýc Thûy sân, 2016). Sân lþĉng khai thác nëm 

2016 đät khoâng 83.000 tçn, trong đò khai thác 

tÿ tàu lþĆi rê chiếm 47,81% và tÿ tàu lþĆi vây 

khoâng 52,2%. Nhóm tàu nghề lþĆi rê có sân 

lþĉng khai thác thçp do tính chọn lọc cao hĄn so 

vĆi tàu lþĆi våy nên cò xu hþĆng giâm để 

chuyển đổi sang nghề câu hoặc nghề vây.  

2) Tác nhân thu mua nguyên liệu cá ngừ 

vằn (TL): bao gồm các cĄ sć thu mua, đòng vai 

trò là trung gian, cæu nối quan trọng giĂa ngþ 

dân vĆi DNCB trong thu mua nguyên liệu cá 

ngÿ. Tác nhån này thþąng có quy mô sân xuçt 

lĆn, câ phþĄng tiện vên chuyển, vốn đæu tþ,... 

Trong CGT, nhóm tác nhân này có lĉi thế và 

quyền lăc trong đàm phán về giá câ hĄn tác 

nhån ngþ dån do thþąng tiếp cên đþĉc thông tin 

về thð trþąng sĆm, hoặc cung cçp tín dýng và 

vêt tþ đæu vào cho ngþ dån. Trong liên kết sân 

xuçt, nhòm tác nhån TL thþąng hĉp tác vĆi ngþ 

dån trên cĄ sć să tin tþćng (thóa thuên miệng), 

nhþng läi liên kết vĆi DNCB bìng hĉp đồng 

kinh tế chặt chẽ. Mặc dù số lþĉng tác nhân TL 

không lĆn (chî có 17 TL) đang hoät động täi khu 

văc các tînh miền Trung (Tổng cýc Thûy sân, 

2016) nhþng nhòm tác nhån này läi có khâ nëng 

thu mua khối lþĉng lĆn sân phèm cá ngÿ cûa 

2.000 ngþ dån để cung Āng cho các DNCB. Đåy 

là đặc điểm quy mô cæn đþĉc lþu ý xem xét khi 

phân tích hiệu quâ kinh tế và phân bổ lĉi nhuên 

giĂa các tác nhân trong CGT. 

3) Tác nhân chế biến, thương mại cá ngừ 

vằn: bao gồm các DNCB và XK cá ngÿ vìn. 

Nhóm tác nhân này có quy mô sân xuçt lĆn 

nhçt trong số các tác nhân, thăc hiện chĀc nëng 

chính là chế biến và thþĄng mäi các sân phèm 

cá ngÿ vìn (chû yếu là đồ hộp). Các DNCB cá 

ngÿ vìn có vai trò dén dít và có quyền quyết 

đðnh, đðnh giá sân phèm trong chuỗi. Hiện, các 

DNCB chû yếu thu mua nguyên liệu cá ngÿ 

thông qua hĉp đồng vĆi TL (chiếm 85%), chî 

15% lþĉng nguyên liệu đþĉc thu mua trăc tiếp. 

Nhòm tác nhån DNCB thþąng phâi chðu các 

sĀc ép về truy xuçt nguồn gốc sân phèm và 

chĀng nhên sân xuçt bền vĂng tÿ các thð trþąng 

nhêp khèu trong quy mô chuỗi cá ngÿ toàn cæu. 

TþĄng tă nhþ vĆi nhóm tác nhân TL, mặc dù số 

lþĉng DNCB cá ngÿ vìn không lĆn (chî 10 DN) 

(Tổng cýc Thûy sân, 2016) nhþng nhòm tác 

nhân này läi có khâ nëng chế biến, tiêu thý một 

khối lþĉng lĆn nguyên liệu cá ngÿ tÿ 2.000 ngþ 

dân (qua kênh trung gian là TL) để phýc vý cho 

xuçt khèu và tiêu thý nội đða. 

DNCB cüng là nhòm tác nhån cò nëng lăc 

sân xuçt tiên tiến nhçt trong chuỗi khi hæu hết 

các nhà máy chế biến cá ngÿ đều đþĉc cçp chĀng 

nhên hệ thống quân lý chçt lþĉng HACCP và 

đþĉc cçp Code xuçt khèu sang thð trþąng EU. 

Kết quâ khâo sát cho thçy, khoâng 67% 

nguyên liệu cá ngÿ vìn (sau khi đánh bít) đþĉc 

chế biến xuçt khèu vĆi hệ số chế biến (HSCB) 

khoâng 1,5 (để chế biến đþĉc 1 kg thành phèm 

cá ngÿ fillet đông länh thì cæn khoâng 1,5 kg 

nguyên liệu cá ngÿ tþĄi). Phæn còn läi thþąng 

đþĉc tiêu thý nội đða, vĆi tỷ trọng þĆc tính 33% 

sân lþĉng cá ngÿ vìn đþĉc khai thác. Dñng lþu 

chuyển sân phèm và tỷ trọng nguyên liệu đþĉc 

sân xuçt, phân phối qua tÿng công đoän trong 

chuỗi đþĉc khái quát trong hình 1. 

3.2. Phân tích kinh tế chuỗi giá trị cá  

ngừ vằn 

Trong CGT cá ngÿ vìn, ngþ dân và DNCB - 

hai tác nhån đæu và cuối trong chuỗi, täo ra 

GTGT nhiều nhçt vĆi vai trò cung cçp nguyên 

liệu cho chuỗi và áp dýng các tiến bộ khoa học 

công nghệ trong khai thác và chế biến cá ngÿ 

làm gia tëng giá trð cûa sân phèm. Tác nhân ć 

công đoän “giĂa” cûa chuỗi là TL mặc dù không 

làm gia tëng giá trð sân phèm nhþng läi có vai 

trò quan trọng trong quá trình phân phối và 

thþĄng mäi nguyên liệu cá ngÿ vìn và hþćng lĉi 

nhuên tÿ chênh lệch giá mua và bán. 
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Hình 1. Sơ đồ CGT cá ngừ vằn ven biển miền Trung 

Cý thể, tính trên 01 kg nguyên liệu cá ngÿ 

vìn (tþĄng Āng 81.500 đ/kg), trong 100% GTGT 

đþĉc täo ra trong CGT, ngþ dån täo ra khoâng 

12,27%; TL: 2,45% và DNCB: khoâng 85,28%. 

Xét về lĉi nhuên, trong 100% tổng lĉi nhuên 

đþĉc täo ra tÿ 1 kg nguyên liệu cá ngÿ trong 

chuỗi (khoâng 10.300 đ/kg), ngþ dån gòp phæn 

täo ra 64,08%; TL: 4,85% và DNCB: 31,07% 

(Bâng 1). TþĄng tă, khi tính cho toàn bộ chuỗi 

giá trð cá ngÿ, trong 100% tổng lĉi nhuên ngþ 

dån đþĉc hþćng khoâng 74,02%; TL 5,62% và 

DNCB 20,18% (Bâng 2).  

Tuy nhiên, khi phân tích lĉi nhuên täo ra tÿ 

tổng sân lþĉng cá ngÿ vìn đþĉc đánh bít täi 

miền Trung, để cò đþĉc khoâng 83.000 tçn cá 

ngÿ vìn nguyên liệu (làm đæu vào cho chuỗi), thì 

công đoän sân xuçt, đánh bít cá ngÿ đñi hói să 

tham gia cûa số lþĉng lĆn tác nhån ngþ dån 

(khoâng 2.000 ngþ hộ) vĆi đặc thù là sân xuçt 

nhó lẻ, phån tán; nhþng läi chî cæn 17 cĄ sć thu 

mua (TL) để thu gom nguyên liệu và khoâng 10 

DNCB, thþĄng mäi cá ngÿ vìn (Tổng cýc Thûy 

sân, 2016). Do đò, trong tổng lĉi nhuên tÿ 83.000 

tçn nguyên liệu các ngÿ vìn, mỗi ngþ dån chî 

đþĉc hþćng phæn lĉi nhuên khá nhó so vĆi các 

tác nhân còn läi và ngþĉc läi vĆi TL và DNCB (vì 

số lþĉng tác nhân ít nên họ đþĉc hþćng lĉi nhuên 

cao hĄn). Điều này đặt ra yêu cæu síp xếp läi 

cách thĀc tổ chĀc sân xuçt cûa ngþ dån nhþ giâm 

cþąng lăc, giâm các thuyền, nghề khai thác kém 

hiệu quâ, chuyển đổi nghề khai thác,„ để täo să 

hĉp lý về quy mô sân xuçt, nhìm đâm bâo hiệu 

quâ kinh tế cho tÿng tác nhân trong chuỗi và cho 

toàn bộ CGT cá ngÿ vìn. 

Kết quâ phân tích ć trên cho thçy một số tồn 

täi làm giâm hiệu quâ kinh tế CGT cá ngÿ vìn 

täi các tînh ven biển miền Trung bao gồm: (i) Tổ 

chĀc sân xuçt trong các công đoän cûa chuỗi còn 

chþa hĉp lý, đặc biệt là khâu khai thác. Hiện täi, 

tổ chĀc khai thác cá ngÿ còn ć quy mô nhó lẻ, 

manh mún (chiếm trên 95%). Phæn lĆn ngþ dån 

chþa hoặc tham gia rçt hän chế trong liên kết 

theo chuỗi (câ liên kết dọc và ngang), chþa cò cĄ 

chế chia sẻ và quân lý rûi ro hiệu quâ, không täo 

ra đþĉc khối lþĉng nguyên liệu lĆn để bán trăc 

tiếp cho doanh nghiệp mà thþąng phâi qua 

thþĄng lái. Vì vêy, chi phí sân xuçt thþąng lĆn, 

chçt lþĉng sân phèm thçp và mĀc độ rûi ro cao. 

Bên cänh đò, phæn lĆn vốn lþu động và vêt tþ 

đæu vào cho sân xuçt cûa ngþ dån thþąng phý 

thuộc vào tác nhân TL nên sân phèm khai thác 

thþąng phâi bán läi cho TL dþĆi hình thĀc mua 

xô, ép cçp (mĀc chçt lþĉng), ép giá... Kết quâ là 

không täo ra động lăc cho ngþ dån câi tiến, áp 

dýng các tiến bộ khoa học kỹ thuêt vào sân xuçt 

nhìm nâng cao chçt lþĉng cá ngÿ ngay tÿ đæu 

chuỗi. VĆi công nghệ khai thác và bâo quân cá 

ngÿ còn läc hêu (chû yếu bìng nþĆc đá), chçt 
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lþĉng sân phèm chþa cao, tỷ lệ hao hýt sân 

phèm lĆn, khoâng 20% (Bộ NN&PTNT, 2014) 

nên chþa täo tiền đề cho việc nâng cçp toàn bộ 

chuỗi; (ii) Các đðnh mĀc kinh tế kỹ thuêt trong 

khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thý cá ngÿ 

vén chþa đþĉc ban hành để làm cĄ sć cho việc 

phân cçp, phân loäi cá ngÿ theo đðnh hþĆng thð 

trþąng, täo să minh bäch trong mua bán thþĄng 

mäi giĂa các tác nhân trong chuỗi; (iii) Các liên 

kết trong CGT (nếu có) còn rçt lóng lẻo, đặc biệt 

là mối liên kết giĂa doanh nghiệp và ngþ dån để 

täo ra giá trð hàng hóa lĆn còn hän chế. Tình 

träng doanh nghiệp hoặc ngþ dån phá vĈ hĉp 

đồng liên kết, dÿng liên kết diễn ra khá phổ biến. 

Bên cänh nhĂng nguyên nhân nội täi cûa chuỗi 

cñn cò nhþng nguyên nhån chû quan và khách 

quan khác bao gồm: 

- Các nguyên nhân chû quan nhþ các sân 

phèm cá ngÿ vìn đþĉc chế biến cñn đĄn điệu (chû 

yếu là các sân phèm đồ hộp và đồ hộp gia công 

theo đĄn đặt hàng cûa nhà nhêp khèu). Ngþ dån 

vĆi vai trò quan trọng là täo ra nguyên liệu ngay 

tÿ đæu chuỗi, täo tiền đề cho việc nâng cçp toàn 

bộ chuỗi, nhþng phâi chðu nhiều rûi ro về thiên 

tai, an toàn trên biển, rûi ro về thð trþąng, giá 

bán sân phèm và chðu să phân phối lĉi ích chþa 

hĉp lý so vĆi cĄ sć thu mua và chế biến. CĄ sć hä 

tæng câng cá, bến cá hiện nay chþa đáp Āng nhu 

cæu thăc tế phát triển cûa ngành. Phæn lĆn các 

câng cá, bến cá không cò mái che, cá đþĉc bốc dĈ 

ngay trên mặt đçt vào ban ngày khi nhiệt độ trên 

350C, gây ânh hþćng rçt lĆn đến chçt lþĉng 

nguyên liệu cá ngÿ ngay tÿ đæu chuỗi, tÿ đò ânh 

hþćng trăc tiếp đến toàn bộ chuỗi. 

 Bảng 1. Phân tích kinh tế CGT cá ngừ vằn bình quân cho 1 kg nguyên liệu 

Khoản mục Đvt Ngư dân TL 
DNCB Tổng  

cộng Xuất khẩu Nội địa 

Doanh thu (TR) nghìn đồng 29,3 31,3 72,9 48,8  

Chi phí đầu vào nghìn đồng 19,3 29,3 31,3 21,0  

Chi phí tăng thêm nghìn đồng 3,4 1,5 39,4 26,9  

Giá trị gia tăng (VA) nghìn đồng 10,0 2,0 41,6 27,9 81,5 

Tỷ lệ giá trị gia tăng VA % 12,27 2,45 51,04 34,23 100 

85,28 

Lợi nhuận (NPr) nghìn đồng 6,6 0,5 2,2 1,0 10,3 

Tỷ lệ lợi nhuận NPr % 64,08 4,85 21,36 9,71 100 

31,07 

Ghi chú: HSCB = 1,5 (1,5 kg cá ngừ nguyên liệu chế biến được 1 kg thành phẩm) 

Bảng 2. Phân tích kinh tế CGT cá ngừ vằn trên tổng khối lượng nguyên liệu 

Khoản mục Đvt Ngư dân TL 
DNCB Tổng  

cộng Xuất khẩu Nội địa 

Tổng sản lượng  tấn 83.000 83.000 55.000 28.000  

83.000  

Lợi nhuận bình quân 1 kg đồng/kg 6.600 500 2200 1000 10.300 

Tỷ lệ lợi nhuận/kg % 64,08 4,85 21,36 9,71 100 

31,07 

Tổng lợi nhuận toàn chuỗi tỷ đồng 547,8 41,5 121,0 28,0 738,3 

Tỷ lệ lợi nhuận toàn ngành % 74,20 5,62 16,39 3,79 100 

20,18 

Ghi chú: HSCB = 1,5 (1,5 kg cá ngừ nguyên liệu chế biến được 1 kg thành phẩm) 
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- Bên cänh các nguyên nhân chû quan còn có 

các nguyên nhån khách quan khác nhþ đặc thù 

ngþ trþąng khai thác cá ngÿ cûa Việt Nam khá 

xa bą, dén đến chi phí sân xuçt cao, chçt lþĉng cá 

ngÿ sau đánh bít bð giâm do thąi gian đi biển 

dài, gây ânh hþćng lĆn đến khâ nëng cänh tranh 

sân phèm cá ngÿ Việt Nam trên trþąng quốc tế, 

thăc tế cho thçy chi phí sân xuçt cao dén đến 

mĀc giá cá ngÿ bình quân cûa Việt Nam xuçt 

khèu vào thð trþąng Mỹ cao hĄn so vĆi giá trung 

bình cûa thế giĆi khoâng 203 USD/tçn (Lþu Vën 

Huy và cs., 2017). Đåy là mĀc giá không có lĉi 

cho ngành hàng cá ngÿ cûa Việt Nam nếu nhþ 

muốn xâm nhêp sâu và rộng hĄn vào thð trþąng 

cá ngÿ toàn cæu. Ngoài ra, các rào cân kỹ thuêt 

ngày một phĀc täp và chặt chẽ hĄn, đặc biệt là 

các yêu cæu về phát triển bền vĂng thông qua các 

nhãn sinh thái (MSC, Dolphin safe,...), qui đðnh 

về chống đánh bít bçt hĉp pháp, không đþĉc 

quân lý và không báo cáo (IUU) cûa EU, vÿa täo 

cĄ hội để nghề cá Việt Nam nói chung và nghề cá 

ngÿ vìn nòi riêng đổi mĆi cách thĀc quân lý và tổ 

chĀc sân xuçt theo hþĆng hiệu quâ và bền vĂng 

hĄn, vÿa là thách thĀc lĆn mà ngành đã và đang 

phâi đối mặt. 

3.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cấp chuỗi 

3.3.1. Nâng cao chất lượng nguyên liệu 

Kết quâ phân tích cho thçy GTGT trong 

CGT cá ngÿ vìn chû yếu đþĉc täo ra täi hai 

công đoän chính là khai thác và chế biến cá ngÿ 

vìn. Đåy chính là các khåu quan trọng, täo tiền 

đề cho việc nâng cçp hiệu quâ cûa toàn chuỗi. 

Do đò, đối vĆi khåu khai thác, ngþ dån cæn áp 

dýng các tiến bộ khoa học kỹ thuêt trong khai 

thác và bâo quân cá ngÿ hiện đäi cûa khu văc 

và thế giĆi vào sân xuçt nhìm nång cao nëng 

suçt, chçt lþĉng cá ngÿ ngay tÿ đæu chuỗi. Đồng 

thąi, tëng cþąng liên kết sân xuçt theo tổ 

đội/hĉp tác xã sẽ tëng quy mô và nëng lăc sân 

xuçt cho nhóm tác nhân này. Kết quâ þĆc tính 

cho thçy, nếu giâm đþĉc tỷ lệ tổn thçt sau thu 

hoäch tÿ 20% hiện nay xuống cñn dþĆi 10% sẽ 

giúp nâng cao GTGT và lĉi nhuên toàn chuỗi 

lên tþĄng Āng 10%. Ngþ dån cüng nên đþĉc hỗ 

trĉ để áp dýng hoặc nâng cçp ngþ cý đánh bít 

chọn lọc để bâo vệ và phát triển nguồn lĉi cá 

ngÿ, thăc hiện nghiêm các quy đðnh về ngþ 

trþąng đánh bít và mùa vý khai thác cûa cĄ 

quan quân lý trung þĄng và đða phþĄng để phát 

triển nguồn lĉi cá ngÿ vìn phong phú, góp phæn 

giâm thąi gian chuyến biển và giâm chi phí sân 

xuçt. Điều kiện để thăc hiện giâi pháp này 

chính là cæn thiết phâi rà soát, điều chînh các 

qui đðnh về điều kiện sân xuçt kinh doanh cûa 

trong khai thác cá ngÿ nói riêng và khai thác 

hâi sân nói chung. 

3.3.2. Tăng cường quản lý tốt chất lượng 

sản phẩm 

Để tëng cþąng quân lý chçt lþĉng sân phèm 

cûa chuỗi, Bộ NN&PTNT cæn sĆm rà soát, sāa 

đổi và xây dăng mĆi các đðnh mĀc kinh tế kỹ 

thuêt trong khai thác, thu mua, chế biến và tiêu 

thý theo chuỗi, đặc biệt là tiêu chuèn kỹ thuêt 

về chçt lþĉng nguyên liệu cá ngÿ. Đåy là cĄ sć 

quan trọng cho việc thu mua, thþĄng mäi 

nguyên liệu cá ngÿ giĂa các tác nhân trong 

chuỗi và là công cý quân lý CGT hiệu quâ trong 

thąi gian tĆi.  

Thăc hiện tốt việc truy nguồn gốc sân phèm 

cá ngÿ vìn khai thác theo quy đðnh täi Thông tþ 

02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 để tiến 

tĆi thăc hiện truy xuçt nguồn gốc điện tā cho 

nghề cá ngÿ, giúp giâi quyết vçn đề ép cçp ép 

giá giĂa các tác nhân trong quá trình thu mua 

nguyên liệu. 

3.3.3. Thúc đẩy liên doanh liên kết trong 

chuỗi giá trị 

Để giâm chi phí sân xuçt, nâng cao chçt 

lþĉng sân phèm và khâ nëng cänh tranh thì các 

hình thĀc liên kết ngang và dọc theo chuỗi nên 

đþĉc thúc đèy. Yếu tố quy mô trong khai thác cá 

ngÿ cæn đþĉc nghiên cĀu. Theo đò, việc giâm bĆt 

hoặc chuyển đổi nghề cho một số lþĉng nhçt 

đðnh tàu khai thác cá ngÿ vìn, đặc biệt là các 

tàu lþĆi rê kém hiệu quâ và chþa cò tính chọn 

lọc cao sang các nghề khác là cæn thiết nhìm 

giâm áp lăc đến nguồn lĉi và tëng quy mô sân 

xuçt cûa nhòm tác nhån ngþ dån trong “phæn 

đæu” cûa chuỗi.  

Về liên kết ngang theo chuỗi: hỗ trĉ ngþ 

dân tham gia các tổ, đội hoặc thành lêp mĆi các 
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tổ, đội ć nhĂng nĄi cò đû điều kiện để tên dýng 

lĉi thế mua nguyên liệu đæu vào vĆi khối lþĉng 

lĆn (xëng/dæu, nþĆc đá, lþĄng thăc/thăc phèm, 

ngþ lþĆi cý„ đþĉc chiết khçu 10-15%), đồng thąi 

täo ra sân lþĉng lĆn để ký hĉp đồng bán trăc 

tiếp cho DNCB nhìm tëng thêm lĉi nhuên cho 

ngþ dån (tëng tÿ 500-700 đồng/kg so vĆi bán 

qua TL). Đối vĆi các DNCB, khi liên kết läi vĆi 

nhau sẽ có thể xây dăng đþĉc thþĄng hiệu cá 

ngÿ vìn chung cûa Việt Nam và thống nhçt giá 

chào bán sân phèm ć các thð trþąng, nâng cao 

uy tín và nëng lăc cänh tranh sân phèm cá ngÿ 

vìn cûa Việt Nam trên trþąng quốc tế.  

Về liên kết dọc theo chuỗi: DNCB nên đòng 

vai trñ là “hät nhån”, dén dít hoät động cûa 

chuỗi, vÿa đæu tþ và bao tiêu sân phèm theo cĄ 

chế thð trþąng vÿa xây dăng cĄ chế chia sẻ lĉi 

ích, rûi ro giĂa các tác nhân trong chuỗi. 

3.3.4. Phát triển thị trường tiêu thụ 

Để phát triển thð trþąng tiêu thý, việc đæu 

tþ cho xåy dăng, phát triển thþĄng hiệu và chî 

dén đða lý cho sân phèm cá ngÿ Việt Nam nói 

chung và cá ngÿ vìn nói riêng mang tính cçp 

thiết. Dăa trên thþĄng hiệu chung, các doanh 

nghiệp thành viên có thể phát triển thþĄng 

hiệu đặc trþng cûa mình kèm theo méu mã, 

bao bì sân phèm„ Să hỗ trĉ cûa các nhóm tác 

nhån liên quan nhþ Hiệp hội Cá ngÿ 

(VINATUNA), VASEP, cĄ quan quân lý và các 

tổ chĀc quốc tế và tổ chĀc phi Chính phû 

(NGOs) cüng đòng vai trñ quan trọng trong quá 

trình xây dăng, phát triển thþĄng hiệu, hình 

ânh sân phèm và mć rộng thð trþąng tiêu thý 

cho cá ngÿ Việt Nam. 

Đa däng hóa các mặt hàng chế biến tÿ 

nguyên liệu cá ngÿ vìn cüng nên đþĉc þu tiên 

xem xét. Ngoài sân phèm cá ngÿ đòng hộp xuçt 

khèu có GTGT và lĉi nhuên chþa cao nhþ hiện 

nay (chiếm trên 90%), các DNCB nên áp dýng 

công nghệ chế biến cá ngÿ bào (Katsuobushi) - 

mặt hàng đang đþĉc þa chuộng và có tiềm nëng 

xuçt khèu täi Nhêt Bân nhìm nâng cao GTGT 

và lĉi nhuên ć khâu cuối cûa chuỗi. Để làm đþĉc 

điều này, Bộ NN&PTNT cæn cò cĄ chế chính 

sách đặc thù riêng cho việc chuyển giao khoa 

học công nghệ chế biến sân phèm mĆi này. 

Đối vĆi thð trþąng trong nþĆc, nên đa däng 

hóa các sân phèm chế biến cá ngÿ phù hĉp vĆi 

thð hiếu tiêu dùng trong nþĆc nhþ các mòn kho, 

hçp, nþĆng„ truyền thống cûa ngþąi Việt Nam. 

3.3.5. Giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ 

nâng cấp chuỗi 

1) Chính sách tài chính/tín dụng hỗ trợ liên 

kết chuỗi: Hiện nay, Chính phû, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT cüng đã ban hành một số chính 

sách khuyến khích sân xuçt theo mô hình liên 

kết chuỗi, điển hình nhþ Nghð đðnh 

55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dýng phýc vý 

phát triển nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, 

thăc tế việc triển khai Nghð đðnh 55/2015/NĐ-

CP còn rçt hän chế do quy đðnh này chî đề cêp 

đến việc hỗ trĉ cho vay không cæn thế chçp cho 

các doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX tham gia 

liên kết, mà không đề cêp đến các khuyến khích, 

cüng nhþ ràng buộc cho vay theo chuỗi đối vĆi 

tác nhân trăc tiếp sân xuçt (ngþ dån), trong khi 

đåy chính là một đối tþĉng cæn đþĉc hỗ trĉ cüng 

nhþ ràng buộc trách nhiệm nhiều nhçt trong 

việc thúc đèy liên kết chuỗi.  

Chính vì vêy, cæn thiết phâi sāa đổi Nghð 

đðnh 55/2015/NĐ-CP theo hþĆng khuyến khích 

và ràng buộc trách nhiệm cûa tçt câ các tác 

nhân tham gia vào chuỗi liên kết để đâm bâo 

chuỗi vên hành đồng bộ. Đồng thąi, cæn bổ sung 

quy đðnh “tçt câ các dòng tiền hoät động cûa 

tÿng tác nhân trong chuỗi cæn đþĉc giao dðch 

thông qua tài khoân cûa ngân hàng/tổ chĀc tín 

dýng cho vay theo chuỗi”. Nhþ vêy, có thể quân 

lý, kiểm soát đþĉc dòng tiền, bâo đâm đæu tþ 

đúng mýc đích và có thể thăc hiện hoàn thuế 

cho ngþ dån theo quy đðnh cûa pháp luêt. 

2) Chính sách bảo hiểm và hỗ trợ rủi ro cho 

chuỗi: Các trþąng hĉp tổ chĀc đæu mối thăc hiện 

liên kết theo CGT gặp rûi ro do nguyên nhân 

khách quan, bçt khâ kháng thì đþĉc xem xét cĄ 

cçu läi thąi hän trâ nĉ và khoanh nĉ, đồng thąi 

cho vay mĆi trên cĄ sć xem xét tính khâ thi cûa 

dă án, phþĄng án SXKD, khâ nëng trâ nĉ cûa 

khách hàng nhìm giúp khách hàng khíc phýc 

khò khën, ổn đðnh sân xuçt, thăc hiện trâ đþĉc 

nĉ cü và nĉ mĆi cho tổ chĀc tín dýng (khoanh nĉ 

không tính lãi tối đa 3 nëm đối vĆi tổ chĀc đæu 
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mối thăc hiện liên kết và khoân nĉ khoanh đþĉc 

giĂ nguyên nhóm nĉ nhþ đã phån loäi trþĆc khi 

thăc hiện khoanh nĉ. Trþąng hĉp đã thăc hiện 

các biện pháp quy đðnh täi Điểm a, b Khoân 3 
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đæu mối thăc hiện liên kết vén gặp khò khën 

trong việc trâ nĉ thì cën cĀ vào đặc điểm đặc 

thù cûa nghề cá là rûi ro cao, trình độ học vçn 

cûa ngþ dån cñn thçp, nhu cæu vốn lþu động lĆn 

và mĀc độ phý thuộc về vốn (tín dýng), vêt tþ 

cûa ngþ dån vào tác nhån trung gian (TL) khá 

cao, nên xem xét xóa nĉ cho khách hàng và cçp 

bù nguồn vốn ngån sách nhà nþĆc cho tổ chĀc 

tín dýng theo mĀc độ thiệt häi cý thể. 

4. KẾT LUẬN  

Trong CGT cá ngÿ vìn täi các tînh ven biển 

miền Trung, ngþ dån vén chû yếu sân xuçt nhó, 

lẻ, phân tán vĆi số lþĉng khoâng 2.000 ngþ hộ 

và ít tham gia liên kết chuỗi (95% không tham 

gia các liên kết ngang và dọc theo chuỗi), phæn 

lĆn vốn lþu động và vêt tþ đæu vào cho sân xuçt 

cûa ngþ dån là phý thuộc vào tác nhân trung 

gian. Chi phí sân xuçt cao, tỷ lệ hao hýt lĆn, 

chçt lþĉng sân phèm chþa đồng đều dén đến lĉi 

nhuên mà tÿng ngþ dån/chû tàu đþĉc hþćng còn 

thçp, chþa khuyến khích đþĉc họ đæu tþ såu vào 

công nghệ đánh bít và bâo quân sân phèm. Việc 

tổ chĀc läi sân xuçt trong khâu khai thác cá ngÿ 

vìn, giâm să phân tán, nhó lẻ, thăc hiện khai 

thác có trách nhiệm (xã hội-môi trþąng) và truy 

nguồn gốc là cæn thiết ć khâu đæu cûa CGT. Các 

giâi pháp liên quan đến nâng cao chçt lþĉng sân 

phèm, đèy mänh liên kết chuỗi, phát triển thð 

trþąng tiêu thý và các chính sách hỗ trĉ phát 

triển chuỗi về tín dýng, bâo hiểm, chia sẻ rûi ro 

cüng cæn đþĉc xem xét và đþa vào thăc tiễn, 

nhìm täo tiền đề cho việc nâng cçp toàn bộ CGT 

cá ngÿ vìn theo hþĆng hiệu quâ và bền vĂng. 
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